
 
 

LOGO 
 
COMPANY NAME 
Adress:  
Phone:                 Email: 

Code :  BMTC-KPI-03 
Version : 5.0 
Dated :  
Page : Page 1 of 2 

Document name:   
 

CHỈ SỐ KPI LỢI NHUẬN 
 
1.​ Chỉ số lợi nhuận hoạt động: 
 

Lợi nhuận hoạt động được cấu thành bởi lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận đầu tư​
Lợi nhuận bán hàng: 
 
2.​ Biên lợi nhuận thuần:  ​

 
-​ Chỉ số này cho biết mức lợi nhuận tăng thêm trên mỗi đơn vị hàng hoá được bán ra hoặc dịch 

vụ được cung cấp. Do đó nó thể hiện mức độ hiệu quả của hoạt động kinh doanh trong doanh 
nghiệp. 

 
-​ Biên lợi nhuận thuần= lợi nhuận ròng/ doanh thu thuần​

Trong đó: lợi nhuận ròng= doanh thu thuần- giá vốn hàng bán 
 
3.​ Biên lợi nhuận hoạt động:  
 
-​ Biên lợi nhuận hoạt động= thu nhập hoạt động/ doanh thu thuần  
 
-​ Trong đó: thu nhập hoạt động= thu nhập trước thuế và lãi vay từ hoạt động kinh doanh bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 
 
4.​ Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (Return On Assets - ROA) 
-​ ROA là chỉ số tính toán xem một đồng vốn bỏ ra thu được bao nhiêu lợi nhuận. 
 
-​ ROA= thu nhập trước thuế và lãi vay/ tổng tài sản trung bình 
 
-​ Trong đó: tổng tài sản trung bình= (tổng tài sản trong báo báo năm trước+ tổng tài sản hiện 

hành)/2 
 
-​ Khi  sử dụng ROA để so sánh các công ty, tốt hơn hết là nên so sánh ROA của mỗi công ty qua 

các năm và so giữa các công ty tương đồng nhau. 
 
5.​ Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn cổ phần (ROE): 
 
-​ Đo lường khả năng sinh lơị đối với cổ phần nói chung, bao gồm cả cổ phần ưu đãi. 
 
-​ ROE=Thu nhập ròng/ tổng vốn cổ phần bình quân 
 
-​ Trong đó: vốn cổ phần bình quân= (tổng vốn cổ phần năm trước+ tổng vốn cổ phần hiện tại)/ 2 
 
6.​ Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn ( ROTC) 
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-​ Tổng vốn được định nghĩa là tổng nợ phải trả và vốn cổ phần cổ đông. Chi phí lãi vay được 

định nghĩa là tổng chi phí lãi vay phải trả trừ đi tất cả thu nhập lãi vay ( nếu có). Chỉ số này đo 
lường tổng khả năng sinh lợi trong hoạt động của doanh nghiệp từ tất cả các nguồn tài trợ 

 
-​ ROTC = (thu nhập ròng+ chi phí lãi vay)/ tổng vốn trung bình 
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